
Phụ lục 2 
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỦA MỘT SỐ 

CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP THCS, THPT TỪ NĂM HỌC 2025-2026 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2025  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 
 

I. TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN HỒNG BÀNG 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 
Toán học 

lớp 6 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Huy Đoan 
(Chủ biên), Nguyễn Cao 
Cường, Trần Mạnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Sĩ Đức 
Quang, Lưu Bá Thắng 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh cho 
năm học 

2025-
2026 

2 
Toán học 

lớp 7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Huy Đoan 
(Chủ biên), Cung Thế Anh, 
Nguyễn Cao Cường, Trần 
Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Trần Phương Dung, 
Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 
Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh cho 
năm học 

2025-
2026 

II. TRƯỜNG THCS DŨNG TIẾN, HUYỆN VĨNH BẢO  

1. Lớp 6 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 6 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Ngân 
Hoa (Chủ biên), Nguyễn 
Linh Chi, Nguyễn Thị Mai 
Liên, Lê Trà My, Lê Thị 
Minh Nguyệt, Nguyễn Thị 
Nương, Nguyễn Thị Hải 
Phương. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

2 Công nghệ 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), 
Trương Thị Hồng Huệ, Lê 
Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc 
Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, 
Vũ Cẩm Tú 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

3 Tin học 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng 
Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh 
Mai, Hoàng Thị Mai 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 



2025-
2026 

4 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sĩ Tụng ( 
Đồng tổng chủ biên). Hoàng 
Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt 
Nga, Trần Viết Thu (Đồng 
chủ biên); Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thanh Bình, Lương 
Văn Cấu, Dương Thị Thu Hà, 
Tạ Văn Hải, Nguyễn Thu 
Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn 
Thị Thanh Mai, Nguyễn 
Hồng Thuận, Lê Thị Thanh 
Thủy 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

2. Lớp 7 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 7 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Phan Huy Dũng, 
Nguyễn Thị Ngân Hoa 
(đồng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Mai Liên, Lê Trà My, 
Lê Thị Minh Nguyệt, 
Nguyễn Thị Nương, 
Nguyễn Thị Hải Phương. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều chỉnh 
từ năm học 
2025-2026 

2 Tin học 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng 
Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 
Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh 
Mai, Hoàng Thị Mai. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều chỉnh 
từ năm học 
2025-2026 

3 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ 
biên) 
Trần Thị Thu ( Chủ biên) 
Nguyễn Thanh Bình, Dương 
Thị Thu Hà, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều chỉnh 
từ năm học 
2025-2026 

3. Lớp 8 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 8 
Kết nối tri 
thức với  

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Ngân 
Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ 

Giáo dục 

Việt Nam 

Điều chỉnh 
từ năm học 
2025-2026 



biên), Dương Tuấn Anh, Lê 
Trà My, NguyễnThị Nương, 
Nguyễn Thị Hải Phương. 

2 Tin học 8 
Kết nối tri 
thức với  

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng 
Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan 
Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai, Nguyễn 
Thị Hoài Nam. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều chỉnh 
từ năm học 
2025-2026 

4. Lớp 9 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 Ngữ văn 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tồng 
Chủ Biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu 
(đồng Chủ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Mai Liên, Lê Thị Minh 
Nguyệt 

Giáo dục 
Việt nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

2 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng 
Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan 
Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

 
III.  TRƯỜNG THCS CỘNG HIỀN, HUYỆN VĨNH BẢO 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 Toán học lớp 
9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (chủ biên), 
Cung Thế Anh, Nguyễn Huy 
Đoan, Nguyễn Cao Cường, 
Trần Mạnh Cường, Trần 
Phương Dung, Sỹ  Đức 
Quang, Lưu Bá Thắng, Đăng 
Hùng Thắng. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều chỉnh 
thay đổi 

 

IV. TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH, HUYỆN VĨNH BẢO 
1. Lớp 6 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 
Ngữ văn 6 

Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (TCB), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa (CB), 
Nguyễn Linh Chi, Nguyễn 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-



Thị Mai Liên, Lê Trà My, 
Lê Thị Minh Nguyệt, 
Nguyễn Thị Nương, Nguyễn 
Thị Hải Phương 

2026 

2 
Ngữ văn lớp 

6 
Tập 2 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (TCB), 
Nguyễn Thị Ngân Hoa (CB), 
Phan Huy  Dũng, Phạm 
Đặng Xuân Hương, Đặng 
Lưu, Nguyễn Thanh Tùng 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

3 
Giáo dục 

công dân lớp 
6 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (TCB), 
Trần Thị Mai Phương (CB), 
Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Phạm Thị Kim 
Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

4 Lịch sử & Địa lí 
lớp 6 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (TCB), 
Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc 
Hùng (đồng TCB), Vũ Thị 
Hằng, Phan Ngọc Huyền, Lê 
Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, 
Hoàng Anh Tuấn, Phí Công 
Việt.  

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

5 Âm nhạc lớp 
6 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 
Chính (đồng TCB), Vũ Mai 
Lan (CB), Bùi Minh Hoa, 
Trần Bảo Lân,  Trịnh Thị 
Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, 
Nguyễn Thị Thanh Vân 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

6 Mĩ thuật lớp 
6 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh 
Gia Lê (đồng TCB), Phạm 
Thị Chính, Phạm Minh 
Phong (đồng CB), Phạm 
Duy Anh, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị May, 
Đoàn Dũng Sĩ 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

7 Giáo dục 
 thể chất lớp 6 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy 
Quyết (đồng TCB), Nguyễn 
Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh 
Toàn (đồng CB), Vũ Tuấn 
Anh, Nguyễn Hữu Hính, 
Nguyễn Xuân Đoàn, Lê 
Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ 
Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, 
Phạm Hoài Quyên, Phạm 
Mai Vương 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

8 Hoạt động Kết nối tri Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng Giáo dục Điều 



trải nghiệm 
và hướng 

nghiệp lớp 6 

thức với 
cuộc sống 

(đồng CB), Hoàng Thị 
Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Trần Thị Thu (đồng CB), Vũ 
Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh 
Bình, Lê Văn Cầu, Dương 
Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, 
Nguyễn Thu Hương, Lê Thị 
Luận, Nguyễn Thị Thanh 
Mai, Nguyễn Hồng Thuận, 
Lê Thị Thanh Thủy 

Việt Nam chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

2. Lớp 7 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả, nhóm tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

1 
Giáo dục 

công dân lớp 
7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (TCB), 
Trần Thị Mai Phương (CB), 
Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Phạm Thị Kim 
Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

2 Lịch sử & Địa 
lí lớp 7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (TCB xuyên 
suốt phần Lịch sử), Nghiêm 
Đình Vỳ (TCB cấp THCS 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị 
Côi, Vũ Văn Quân (đồng CB 
phần Lịch sử), Phạm Đức 
Anh, Phạm Thị Thanh 
Huyền, Đặng Hồng Sơn, 
Đào Ngọc Hùng (Tổng CB 
phần Địa lí), Nguyễn Đình 
Giang, Phạm Thu Phương 
(đồng CB phần Địa lí), 
Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng 
Thị Huệ, Phí Công Việt 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

3 Âm nhạc lớp 
7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Hoang Long, Đỗ Thị Minh 
Chính (đồng TCB), Vũ Mai 
Lan (CB), Bùi Minh Hoa, Lê 
Thị Tuyết, Nguyễn Thị 
Thanh Vân. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

4 Mĩ thuật lớp 
7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Xuân Nghị (TCB), 
Đoàn Thị Mỹ Hương (CB), 
Phạm Duy Anh, Vũ Thị 
Thanh Hương 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

5 
Giáo dục 

 thể chất lớp 
7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (TCB), 
Hồ Đắc Sơn (CB), Vũ Tuần 
Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường 
Sơn Chấn Hải, Ngô Việt 
Hoàn, Trần Mạnh Hùng 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 



6 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 

nghiệp lớp 7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (TCB), Trần 
Thị Thu (CB), Nguyễn 
Thanh Bình, Dương Thị Thu 
Hà, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê 
Thị Thanh Thủy 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh từ 
năm học 

2025-
2026 

 

V. TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI 

TT Tên sách Bộ sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Âm nhạc lớp 
10 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa ( Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn 
Quang Tùng 

Giáo dục Việt Nam 

 

VI. TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT ALPHA HẢI PHÒNG 
1. Lớp 11 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 Ngữ Văn 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên); 
Phan Huy Dũng (Chủ biên);  
Trần Ngọc Hiếu; Đặng Lưu 

Giáo dục 
Việt Nam 

2 Lịch sử 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ Biên); 
Phạm Hồng Tùng; Trần Thị Vinh 
(Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

3 Địa Lý 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ Biên); Nguyễn 
Thị Vũ Hà (Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

4 Âm nhạc 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng chủ biên); 
Phạm Xuân Cung;  
Trần Thị Thu Hà. 

Giáo dục 
Việt Nam 

5 Mĩ thuật 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên); Phạm 
Duy Anh; Trịnh Sinh (đồng chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

6 
HĐ trải nghiệm, 
hướng nghiệp 
11 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên); 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên); Lê 
Văn Cầu; Dương Thị Thu Hà. 

Giáo dục 
Việt Nam 

7 Tiếng Anh 11 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Vũ 
Hải Hà (Chủ biên); 
 Chu Quang Bình;  
Hoàng Thị Hồng Hải 

Giáo dục 
Việt Nam 

8 
GD Kinh Tế và 
Pháp Luật 11 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan; Trần Thị Mai 
Phương (Đồng chủ biên); Nguyễn Hà 
An; Nguyễn Thị Hồi 

Giáo dục 
Việt Nam 

9 Toán 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên); Cung 
Thế Anh; Trần Văn Tấn; Đặng Hùng 
Thắng (đồng chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 



10 Vật Lý 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên); 
Nguyễn Văn Biên (chủ biên); Nguyễn 
Chính Cương;  
Phạm Kim Chung 

Giáo dục 
Việt Nam 

11 Hóa học 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Kim Long (Tổng chủ biên); Đặng 
Xuân Thư (chủ biên); Nguyễn Văn 
Đạt;  
Lương Thị Hồng Hải 

Giáo dục 
Việt Nam 

12 Sinh học 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phan Văn Lập (Tổng chủ biên); Lê 
Đình Tuấn (chủ biên); Trần Thị Thanh 
Huyền; Vũ Thị Thu 

Giáo dục 
Việt Nam 

13 Công nghệ 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Thái 
Thế Hùng (Chủ biên);  
Hồ Hữu Hải; Khổng Vũ Quảng 

Giáo dục 
Việt Nam 

14 GDTC 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên); 
Hồ Đắc Sơn (Chủ biên); Nguyễn Hữu 
Bính; Mai Thị Ngoãn. 

Giáo dục 
Việt Nam 

15 Tin học 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên); Bùi 
Việt Hà; Đào Kiến Quốc (Chủ biên); 
Nguyễn Nam Hải;  
Dương Quỳnh Nga. 

Giáo dục 
Việt Nam 

2. Lớp 12 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

l Toán 12, Tập 1 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Cung Thế Anh, Trần Văn Tuấn, 
Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê 
Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
Trần Đình Kế, Phan Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Giáo dục  
Việt Nam 

2 Toán 12, Tập 2 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Cung Thế Anh, Trần Văn Tuấn, 
Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Lê Văn Cường,  
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, 
 Phan Thanh Hồng. Trần Đình 
Kế, Phan Anh Minh, 
 Nguyễn Thị Kim Sơn 

Giáo dục  
Việt Nam 

3 
Chuyên đề 
học tập  
Toán 12 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Cung Thế Anh, Đặng 

Giáo dục  
Việt Nam 



Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

4 Ngữ Văn 12 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 
biên), Phan Huy Dũng (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 
Ngọc Minh, Hà Văn Minh, 
Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải 
Phong, Nguyễn Thị Hồng Văn. 

Giáo dục  
Việt Nam 

5 

Chuyên đề 
 học tập  
Ngữ Văn 12 
 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 
biên), Phan Huy Dũng (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 
Ngọc Minh. 

Giáo dục  
Việt Nam 

6 Tiếng Anh 
12 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), 
Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 
Phương. 

Giáo dục  
Việt Nam 

7 Lịch sử 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên) 
Trần Thị Vinh (Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 

8 GDKT và 
Pháp luật 12 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 
Mai Phương  (Đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, 
Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị 
Thu Trà Phạm 

Giáo dục  
Việt Nam 

9 Âm nhạc 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Tống Đức 
Cường, Trần Thị Thu Hà. Nguyễn 
Đại Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

 Giáo dục  

Việt Nam 

10 Mỹ thuật 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng 
Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương. 

 Giáo dục  

Việt Nam 

11 Địa lý 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên, 
Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên),  
Lê Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, 
Phạm Thị Tuyết 

 Giáo dục  

Việt Nam 

12 Vật lý 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), 
Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải,  
Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 

 Giáo dục  

Việt Nam 



13 Hóa học 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), 
Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 
Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 
Trọng Huyền, Nguyễn Thanh 
Hưng, Đường Khánh Linh 

 Giáo dục  

Việt Nam 

14 Sinh học 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Văn Lập (Chủ Biên) 
 Giáo dục  

Việt Nam 

15 Tin học 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên);  
Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (Chủ 
biên) 

 Giáo dục  

Việt Nam 

16 GDTC 12 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) 

 Giáo dục  

Việt Nam 

17 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng  
nghiệp 12 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên),  
Nguyễn Thanh Bình   
(đồng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
VII. TRƯỜNG THCS VÀ THPT FPT 

TT Tên sách Tên bộ sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi 
chú 

1 
Giáo dục 
công dân 8 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thị Mai Phương 
(Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm 
Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 

2 
Giáo dục 
công dân 7 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thị Mai Phương 
(Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm 
Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 

3 Mỹ thuật 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 
biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

Bổ 
sung 

4 
Chuyên đề 
học tập Mỹ 
thuật 10 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), 
Nguyễn Thị May 

Giáo dục 
Việt Nam 

Bổ 
sung 

5 Âm nhạc 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Phương Hoa ( Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn 
Quang Tùng 

Giáo dục 
Việt Nam 

Bổ 
sung 

6 
Chuyên đề 
học tập Âm 
nhạc 10 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Phương Hoa ( Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp 

Giáo dục 
Việt Nam 

Bổ 
sung 



7 Mỹ thuật 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Phạm Duy Anh - Trịnh Sinh 
(đồng Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

Bổ 
sung 

8 
Chuyên đề 
học tập Mỹ 
thuật 11 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), 
Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May 

Giáo dục 
Việt Nam 

Bổ 
sung 

9 Âm nhạc 11 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Phương Hoa ( Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn 
Quang Tùng 

Giáo 
dục Việt 

Nam 

Bổ 
sung 

10 
Chuyên đề 
học tập Âm 
nhạc 11 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Phương Hoa ( Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp 

Giáo 
dục Việt 

Nam 

Bổ 
sung 

11 
Ngữ văn 11  
Tập 1 + Tập 
2 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh 
Đức (Chủ biên),Phạm Thi Thu 
Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Minh, 
Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn 
Thuấn, Trần Văn Toàn 

Đại học Huế 
Điều 
chỉnh 

12 
Chuyên đề 
học tập Ngữ 
văn 11 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh 
Đức (Chủ biên),Phạm Thi Thu 
Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Minh, 
Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn 
Thuấn, Trần Văn Toàn 

Đại học Huế 
Điều 
chỉnh 

13 Lịch sử 11 Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 
biên) Nguyễn Thị Thế Bình, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm 

Đại học Sư 
phạm 

Điều 
chỉnh 

14 
Chuyên đề 
lịch sử 11 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 
biên) Nguyễn Thị Thế Bình, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm 

Đại học Sư 
phạm 

Điều 
chỉnh 

15 
Giáo dục thể 
chất 11 - Đá 
cầu 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 
Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 
Mạc Xuân Tùng 

Đại học Sư 
phạm 

Điều 
chỉnh 

16 
Giáo dục thể 
chất 11 - 
Bóng rổ 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 
Mai Anh 

Đại học Sư 
phạm 

Điều 
chỉnh 

17 
Giáo dục thể 
chất 11 
- Bóng đá 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 
Mai Anh, Trần Đức Dũng, 
Nguyễn Văn Thành. 

Đại học Sư 
phạm 

Điều 
chỉnh 



18 Ngữ văn 12 Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết 
Minh, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn 
Văn Thuấn 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị giáo 
dục Việt 

Nam (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất 

bản Đại học 
Huế) 

Điều 
chỉnh 

19 
Chuyên đề 
học tập Ngữ 
văn 12 

Cánh diều 
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị giáo 
dục Việt 

Nam (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất 

bản Đại học 
Huế) 

Điều 
chỉnh 

20 
Giáo dục thể 
chất 12 - 
Bóng rổ 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 
Mai Anh 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị giáo 
dục Việt 

Nam (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất 

bản Đại học 
Sư phạm) 

Điều 
chỉnh 

21 
Giáo dục thể 
chất 12 - 
Bóng đá 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 
Mai Anh, Trần Đức Dũng, 
Nguyễn Văn Thành 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị giáo 
dục Việt 

Nam (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất 

bản Đại học 
Sư phạm) 

Điều 
chỉnh 

22 
Giáo dục thể 
chất 12 - Đá 
cầu 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 
Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 
Mạc Xuân Tùng 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị giáo 
dục Việt 

Nam (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất 

bản Đại học 
Sư phạm) 

Điều 
chỉnh 



VIII. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS HỮU NGHỊ QUỐC TẾ 
1. Lớp 6 

TT Tên sách Bộ sách Tác giả 
Nhà  

Xuất bản 
Ghi chú 

1 
Ngữ văn 

lớp 6 

Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa 
(Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, 
Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà 
My, Lê Thị Minh Nguyệt, 
Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị 
Hải Phương 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

2 
Lịch sử 

&Địa lí lớp 
6 

Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ 
biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào 
Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ 
biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào 
Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), 
Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc 
Huyền, Phạm Thị Thanh 
Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị 
Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, 
Phí Công Việt 

Giáo dục 
Việt Nam. 

 

3 
Giáo dục 

công dân 
lớp 6 

Chân trời 
sáng tạo 

Đinh Phương Duy (Tổng Chủ 
biên)  

Giáo dục 
Việt Nam 

 

4 
Âm nhạc 

lớp 6 

Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 
Chính (Tổng chủ biên kiêm 
Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

5 
Mĩ thuật 

lớp 6 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Tấn Cường, 
Nguyễn Hồng Ngọc (Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

6 
Tiếng Anh 

lớp 6 

Global 
success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ 
biên), Lê Kim Dung, Phan Chí 
Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương 
Quỳnh Trang 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh so 
với năm 
24-25 

7 
HĐTNHN 

lớp 6 

Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng 
(đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 
Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần 
Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị 
Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, 
Lê Văn cầu, Dương Thị Thu Hà, 
Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, 
Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh 

Giáo dục 
Việt Nam 

 



TT Tên sách Bộ sách Tác giả 
Nhà  

Xuất bản 
Ghi chú 

Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê 
Thị Thanh Thủy 

8 
Toán học 

lớp 6 

Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ 
biên), Nguyễn Cao Cường, 
Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 
Thắng 

Giáo dục  
Việt Nam 

Điều 
chỉnh so 
với năm 
24-25 

9 
Khoa học 
tự nhiên 

lớp 6 

Kết nối 
 tri thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 
Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, 
Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)  

Giáo dục  
Việt Nam 

 

10 
Công nghệ 

lớp 6 

Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên 
kiêm Chủ biên), Trương Thị 
Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ 
Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Vũ Cẩm Tú 

Giáo dục  
Việt Nam 

Điều 
chỉnh so 
với năm 
24-25 

11 
Tin học 

lớp 6 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên , 
Hồ Cẩm Hà (Chủ biên),.. 

Đại học 
 Sư phạm 

 

12 
Giáo dục 
thể chất 

lớp 6 
Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 
biên), Bùi Ngọc(Chủ biên), 
Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn 
Xuân Trãi, ... 

Đại học  
Sư phạm 

 

 

2. Lớp 7 

TT Tên sách Bộ sách Tên bộ sách 
Nhà  

Xuất bản 
Ghi chú 

1 

Ngữ văn lớp 
7 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn 
Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà 
My, Lê Thị Minh Nguyệt, 
Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị 
Hải Phương. 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

2 
Lịch sử & 

Địa lí lớp 7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
xuyên suốt phần Lịch sử), 
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), 
Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Phạm Đức Anh, Phạm Thị 
Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; 

Giáo dục 
Việt Nam. 

 



TT Tên sách Bộ sách Tên bộ sách 
Nhà  

Xuất bản 
Ghi chú 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Đình 
Giang, Phạm Thị Thu Phương 
(đồng Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng 
Thị Huệ, Phí Công Việt. 

3 
Giáo dục 
công dân 

lớp 7 

Chân trời 
sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 
Bùi Hồng Quân ( Chủ biên)... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

4 
Âm nhạc 

lớp 7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 
Chính (Tổng chủ biên), Vũ Mai 
Lan (Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

5 
Mĩ thuật lớp 

7 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Tấn Cường, 
Nguyễn Hồng Ngọc (Chủ 
biên)... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

6 
Tiếng Anh 

lớp 7 
 

Global 
success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ 
biên), Lê Kim Dung, Nguyễn 
Thuỵ Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh so 
với năm 
24-25 

7 
HĐTNHN  

lớp 7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

8 
Toán học 

lớp 7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ 
biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 
Cao Cường, Trần Mạnh 
Cường, Doãn Minh Cường, 
Trần Phương Dung, Sĩ Đức 
Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 
Hùng Thắng. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh so 
với năm 
24-25 

9 
Khoa học  

tự nhiên lớp 
7 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 
Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, 
Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

10 
Công nghệ 

lớp 7 

Kết nối 
tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 
biên), Đồng Huy Giới (Chủ 
biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh so 
với năm 



TT Tên sách Bộ sách Tên bộ sách 
Nhà  

Xuất bản 
Ghi chú 

Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, 
Kim Văn Vạn. 

24-25 

11 
Tin học 

lớp 7 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên , 
Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)... 

Đại học 
Sư phạm 

 

12 
Giáo dục 

thể chất lớp 
7 

Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 
biên), Bùi Ngọc (Chủ biên), 
Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn 
Xuân Trãi, ... 

Đại học 
Sư phạm 

 

 
3. Lớp 8 

TT Tên sách Bộ sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi 
chú 

1 
Ngữ văn lớp 

8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 
Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 
Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị 
Hải Phương. 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

2 
Lịch sử & 

Địa lí lớp 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
xuyên suốt phần Lịch sử), 
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), 
Trịnh Đình Tùng (Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Bùi Thị Thanh 
Dung, Phạm Thị Thu Phương, 
Phí Công Việt. 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

3 
Giáo dục 
công dân 

lớp 8 

Chân trời 
sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 
Bùi Hồng Quân ( Chủ biên)... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

4 
Âm nhạc 

lớp 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 
Chính (Tổng chủ biên), Vũ Mai 
Lan (Chủ biên) 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

5 
Mĩ thuật lớp 

8 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Tấn Cường, 
Nguyễn Hồng Ngọc (Chủ 
biên)... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 



TT Tên sách Bộ sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Ghi 
chú 

6 
Tiếng Anh 

lớp 8 
Global 
success 

Hoàng Vân Vân (Tổng Chủ 
biên), Lương Quỳnh Trang 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Trần Thị Hiếu Thủy. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 
so với 
năm 

24-25 

7 
HĐTNHN 

lớp 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

8 
Toán học 

lớp 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 
Huy Đoan (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần 
Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 
Đặng Hùng Thắng. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 
so với 
năm 

24-25 

9 
Khoa học 

tự nhiên lớp 
8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 
Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, 
Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên) 
... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

10 
Công nghệ 

lớp 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 
biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 
biên), Đặng Thị Thu Hà, 
Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn 
Sơn, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ 
Thị Ngọc Thúy. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 
so với 
năm 

24-25 

11 
Tin học lớp 

8 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên),  

Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)... 

Đại học 
Sư phạm 

 

12 
Giáo dục 

thể chất lớp 
8 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), ... 

Đại học 
Sư phạm 

 

4. Lớp 9 

TT Tên sách Bộ sách Tên bộ sách 
Nhà 

 xuất bản 
Ghi 
chú 

1 
Ngữ văn lớp 

9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Giáo dục 
Việt Nam 

 



TT Tên sách Bộ sách Tên bộ sách 
Nhà 

 xuất bản 
Ghi 
chú 

 sống Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 
Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị 
Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 
Thương. 

2 

Lịch sử & 
Địa lí lớp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
xuyên suốt phần Lịch sử), 
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), 
Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; 
Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Giáo dục 
Việt Nam. 

 

3 
Giáo dục 
công dân 

lớp 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 
Bùi Hồng Quân ( Chủ biên)... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

4 
Âm nhạc 

lớp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên), 
... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

5 
Mĩ thuật lớp 

9 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Tấn Cường(Chủ 
biên)... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

6 
Tiếng Anh 

lớp 9 
Global 
success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Lương Quỳnh Trang 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, 
Trần Thị Hiếu Thủy. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 
so với 
năm 

24-25 

7 
HĐTNHN 

lớp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

8 
Toán học 

lớp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 
Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 
so với 



TT Tên sách Bộ sách Tên bộ sách 
Nhà 

 xuất bản 
Ghi 
chú 

 Nguyễn Cao Cường, Trần 
Mạnh Cường, Doãn Minh 
Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 
Đặng Hùng Thắng. 

năm 
24-25 

9 
Khoa học 

tự nhiên lớp 
9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 
Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, 
Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên) 
... 

Giáo dục 
Việt Nam 

 

10 
Công nghệ 

lớp  9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 
biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ 
biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm 
Khánh Tùng. 

Giáo dục 
Việt Nam 

Điều 
chỉnh 
so với 
năm 

24-25 

11 
Tin học lớp 

9 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên , 
Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)... 

Đại học 
Sư phạm 

 

12 
Giáo dục 

thể chất lớp 
9 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên kiêm chủ biên), ... 

Đại học 
Sư phạm 

 

IX. TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER 

TT Tên  sách Bộ sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

 1 
Tiếng Anh 

10  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Hoàng 
Thị Xuân Hoa (chủ biên), Chu Quang Bình, 
Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị 
Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Giáo dục  
Việt Nam 

 2 
Tiếng Anh 

11  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 
Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng 
Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Kim Phượng 

Giáo dục  
Việt Nam 

 3 
Tiếng Anh 

12 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 
Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng 
Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Giáo dục  
Việt Nam 

 


